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Nguồn gốc:

Candlestick (Nến) là một sáng tạo của người Nhật trên thị trường hàng hóa cách đây hơn 200 năm.

Người Nhật đã sử dụng Candlestick như một công cụ độc lập. Candlestick sau đó đã phát triển thành một kĩ

thuật hiện đại được sử dụng rộng rãi trên thế giới.

Candlestick có thể được kết hợp với các công cụ kỹ thuật khác để tạo ra một hệ thống phối hợp mang tính

dự đoán cao.

Sự phối hợp các Candlestick có thể đưa ra một chu kỳ thông nhất; Ngòai ra, các Candlestick có thể chỉ ra

một biến động giá.

Ngày nay có nhiều biến thể của kỹ thuật Candlestick như Prostick, HeikinAshi …. Nhưng chưa được dùng

và phổ biến rộng rãi như Candlestick.
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Chương 1 – Cơ bản về Candlestick Cấu trúc – Kết hợp

Dữ liệu dùng cho Candlestick phải đáp ứng điều kiện: 

1 – Thời gian: Có điểm khởi đầu và kết thúc của khung thời gian giao dịch.

Các khung thời gian là M1 – 1 phút, M5 – 5 phút, M15 – 15 phút, M30 – 30phút, M60 hay H1 – 1 giờ, H4 hay M240 –

một buổi của ngày, D1 hay M1440 – 1 ngày (24h), W1 – 1 tuần và Mn – 1 tháng. Trong đó:

Khung thời gian từ M1->M240 gọi là Intraday – trong ngày, D1 gọi là Daily – khung ngắn hạn, W1 gọi là Weekly -

khung trung hạn và Mn là Monthly – khung dài dạn.

2 – Có giá mở cửa bắt đầu khung thời gian giao dịch (O – Open). 

3 – Trong khung thời gian giao dịch phải xác định được giá cao nhất (H – High).

4 – Trong khung thời gian giao dịch phải xác định được giá thấp nhất (L – Low).

5 – Có giá đóng cửa của khung thời gian xảy ra giao dịch (C – Close). 

Nhược điểm của Candlestick là không chú trọng vào khối lượng giao dịch (V-Volume), về sau người ta bổ sung thêm

Candlestick Volume với chiều rộng thân chứa đựng giá trị của Volume, tuy vậy rất ít nhà phân tích sử dụng.
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yêu cầu

dữ liệu

của
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BiỂU ĐỒ DẠNG NẾN NHẬT BẢN (CANDLE CHART)

Biểu đồ hình nến nhật bản (Candle chart): Sử

dụng dữ liệu (OHLC-Open-High-Low-Close)

giống như đồ thị bar dạng đầy đủ.

Biểu thị trực quan cuộc chiến tranh giữa bên

mua và bên bán, nhấn mạnh mối liên hệ giữa

giá đóng cửa và giá mở cửa.
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Quy ước Màu sắc CANDLE 

I- Một candle mà có giá Close > Open, là một candle rỗng (mặc định).

1- Candle rỗng mà có giá Close hôm nay < Close hôm qua thì là candle rỗng

đỏ.

2- Candle rỗng mà có giá Close hôm nay > Close hôm qua thì là candle rỗng

xanh.

II- Candle có Close < Open, là một candle đặc (mặc định).

1- Candle đặc mà có giá Close hôm nay > Close hôm qua thì là candle đặc

xanh.

2- Candle đặc mà có giá Close hôm nay < Close hôm qua thì là candle đặc đỏ.
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Candlestick Thân dài - Candlestick Thân ngắn:

Candlestick thân dài chỉ dao động giá mạnh.

Ngược lại các Candlestick ngắn hơn chỉ sự biến động giá ít hơn và

mô tả sự do dự giữa tăng giá (bullish) và giảm giá (bearsish).

Candlestick có thân ngắn bóng ngắn sẽ được gọi thân mật là chú

lùn (Dwarf baby).

Các Candlestick màu trắng cho thấy lực mua vào mạnh. Giá tăng

liên tục từ lức mở cho đến lúc đóng phiên giao dịch. Nó cho thấy

bên mua đang chiếm ưu thế.

Các Candlestick màu đen cho thấy lực bán ra mạnh. Giá giảm liên

tục từ lúc mở cho đến lúc đóng phiên giao dịch. Nó cho thấy bên

bán đang chiếm ưu thế.

Hiện nay chúng ta thường dùng màu xanh (bull) và màu đỏ (bear).
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Candlestick Bóng (Râu) dài
- Bóng ngắn:

Kha ́i niê ̣m vê ̀ Gap (khoảng hơ ̉):

Gap: Khoảng trống giữa giá đóng cửa của Candle trước và

giá mơ ̉ cửa cu ̉a Candle phía sau liê ̀n kê ̀.

Trên thị trường vàng & tiền tệ Gap thường xảy ra với đô ̀ thị

ngắn hạn, ít xa ̉y ra trên đô ̀ thị da ̀i hạn trừ các giao dịch điều

chỉnh trong hê ̣ thống các ngân hàng ngày chu ̉ nhâ ̣t.

GapUp: Giá mở cửa của Candle sau lớn hơn giá đóng cửa

của Candle đướng trước đo ́. Gia ́ tăng mạnh khi mở cửa phiên

giao dịch.

GapDown: Gia ́ mở cửa của Candle sau nhỏ hơn gia ́ đóng
cửa của Candle đứng trước đo ́. Giá giảm mạnh khi mở cửa

phiên giao dịch.
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Marubozu

Marubozu nghĩa là không có bóng: Giá thấp và giá cao trùng với giá mở và giá đóng cửa.

Marubozu tăng giá hình thànhh khi giá Open bằng giá Low và giá Close bằng giá High. Điều này cho thấy

bên mua điều khiển phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một thời kỳ tăng

giá kéo dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng tăng giá.

Marubozu giảm giá hình thànhh khi giá Open bằng giá High và giá Close bằng giá Low. Điều này cho thấy

phe bán điều khiển phiên giao dịch từ đầu đến cuối. Nó thường trở thành phần đầu tiên của một thời kỳ giảm

giá kéo dài hoặc một mẫu chuyển sang hướng giảm giá.
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Spining top - Con vụ (Đỉnh xoay)

Candlestick có bóng trên dài, bóng dưới dài và thân nhỏ được gọi là Đỉnh xoay (hoặc Con Vụ ). Màu của thân

không quan trọng lắm. Mẫu này chỉ sự giằng co giữa hai xu hướng tăng giá và giảm giá.

Candlestick có thân nhỏ chỉ chênh lệch thấp giữa giá open và close, bóng của Candle nói lên bên mua và bên bán

giằng co suốt thời gian cấu thành Candlestick.

Giá biến đổi đáng kể cao hơn và thấp hơn trong kỳ giao dịch quanh giá mở cửa. Cả bên bán cũng như bên mua

không thể giành được quyền kiểm sóat cao hơn và kết quả là tạo nên 1 Spining top khi đóng cửa.

Thường thì sau một Candlestick trắng dài hoặc một đợt tăng giá dài, Candlestick Con Vụ chỉ sự yếu đi của lực

mua vào và một thay đổi tiềm năng hoặc một sự gián đọan trong xu hướng.

Thường thì sau một Candlestick đen dài hoặc một đợt giảm giá dài, Candlestick Con Vụ chỉ sự yếu đi của lực bán

ra và một thay đổi tiềm năng hoặc một sự gián đọan trong xu hướng.
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Doji: Open = Close

Doji thể hiện sự giằng co hoặc cạnh tranh giữa bên bán và bên mua. Giá biến đổi xung quanh mức giá mở

cửa (O-Open) trong suốt kỳ giao dịch, nhưng đóng cửa (C-Close) tại hoặc gần open. Kết quả là sự"đình

chiến”. Cả bên mua và bên bán đều không giành được quyền kiểm sóat.

- Tầm quan trọng của Doji phụ thuộc vào giá và những biến đổi gần đó và hoặc các Candlestick trước đó.

- Một Doji hình thành giữa các Candlestick khác với thân nhỏ (như Con Vụ) sẽ không được coi là quan

trọng nhưng một khi Doji hình thành giữa các Candlestick với thân dài sẽ được cho rằng có ý nghĩa.

- Có 04 kiểu Doji đặc biệt (xem hình) Long Leggged – Doji Thập giá nếu có bóng ngắn thì sẽ được gọi là

Doji Star – Doji Ngôi sao, Dragonfly Doji – Doji Chuồn chuồn, Gravestone Doji – Doji Bia mộ và Four Price

Doji – Doji Bốn giá. Chiều dài của bóng trên và dưới có thể biến đổi và giá đỡ trông như thánh giá, thánh giá

đảo ngược hoặc dấu trừ. Từ"Doji” ám chỉ dạng số ít hoặc số nhiều.
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Biểu đồ hình nến Nhật Bản (candle chart): Sử dụng dữ

liệu giống như đồ thị bar nhưng có them giá mở (O-

Open). Biểu thị rõ ràng hơn; nhấn mạnh mối liên hệ

giữa giá đóng cửa và giá mở cửa.

Quan sát đạn phim tạo Candle của Cp VTO trên chart

Weekly từ ngày 19/01/20014”

Bar Replay (Chỉ có trên Amibroker):
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Mô hình Candles được tạo thành từ nhiều Candle liên tục, và có thể được gộp

chung thành 1 Candle lớn hơn. Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách đơn giản hơn so

vớii mô hình Candles, dựa trên nguyên tắc:

-Giá Open là giá Open của Candle đầu

-Giá Close là giá Close của Candle cuối

-Giá High và giá Low là Giá High và Low của mô hình.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



Mô hình Candles được tạo thành từ nhiều Candle liên tục, và có thể được gộp

chung thành 1 Candle lớn hơn. Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách đơn giản hơn so vớii

mô hình Candles, dựa trên nguyên tắc:

-Giá mở là giá mở của Candle đầu

-Giá đóng là giá đóng của Candle cuối

-Giá High và giá Low là Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.
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Mô hình Candle được tạo thành từ nhiều Candle liên tục, và có thể được gộp chung thành

1 Candle lớn hơn. Candle gộp sẽ thể hiện 1 cách đơn giản hơn so vớii mô hình Candle, dựa

trên nguyên tắc:

-Giá mở là giá mở của Candle đầu

-Giá đóng là giá đóng của Candle cuối

-Giá High và giá Low là Giá cao nhất và thấp nhất của mô hình.
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Chương 2

Dạng mẫu tăng giá

CÂU LA ̣C BỘ CHỨNG KHOA ́N TP.HCM VA ̀ BA ̣N – SAFC STOCK AND 
FRIENDS CLUB SAFC.COM.VN - ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin 

Phụ tá:  HoaRong

adwin.com.vn
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2.1

Dạng mẫu đảo chiều tăng giá 

có độ tin cậy cao

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn chi ́nh: 

Adwin – HoaRong

www.adwin.com.vn
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2.1.1 – Bullish piercing line – Đường liếc giá

Xếp loại: Đảo chiềuTăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: Cuối xu thê ́ gia ̉m xuâ ́t hiê ̣n 1 Candlestick thân da ̀i có bóng râ ́t ngă ́n với ma ̀u să ́c

của xu thê ́ hiện hữu. Candlestick thư ́ 2 la ̀ Candle thân da ̀i tương đương Candle 1 với bóng

ngắn có ma ̀u ngược la ̣i và gia ́ mơ ̉ cửa thâ ́p hơn giá đóng cửa của Candle thư ́ nhâ ́t (Gap

down) ,
Điều kiện đu ̉ la ̀ giá đóng cửa của Candle thư ́ 2 cao hơn ít nhâ ́t la ̀ 50% thân của Candle thư ́

nhâ ́t.
Đây là dạng mẫu đảo chiều có đô ̣ tin cậy cao. Bên mua sau thời gian dài ri ̀nh rập dụ dỗ bên

bán để gom hàng đa ̃ ra tay cưỡng bức thi ̣ trường. Da ̣ng mẫu ca ̀ng ma ̣nh khi Candle trong

da ̣ng mẫu la ̀ Marubozu va ̀ gia ́ đóng cửa cu ̉a Candle thư ́ 2 cao hơn nhiều so với mức 50% của

Candle thứ nhâ ́t.
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2.1.1 – Bullish piercing line – Đường liếc giá

Nhận dạng: thị trường đang trong kênh giảm, cuối

xu thế xuất hiê ̣n 1 Candlestick thân dài có bóng rất
ngắn với màu sắc cu ̉a xu thê ́ hiện hữu.

Candlestick thứ 2 là Candle thân dài tương đương

Candle 1 với bóng ngă ́n có màu ngược lại và gia ́

mở cửa thấp hơn giá đóng cửa của Candle thư ́

nhất (Gap down) , giá đóng cửa cu ̉a Candle thứ 2
cao hơn ít nhất là 50% thân cu ̉a Candle thư ́ nhất.

Đây là dạng mẫu đảo chiê ̀u có độ tin cậy cao.

Dạng mẫu càng mạnh khi Candle trong dạng mẫu

là Marubozu và gia ́ đóng cửa cu ̉a Candle thứ 2

cao hơn nhiều so với mức 50% của Candle thư ́

nhất.

Đồ thi ̣ M5 của GBP/USD ngày 

21/05/2009
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2.1.1 – Bullish piercing line – Đường liếc giá

Ví dụ: Đồ thị M1 của EUR/USD thời điểm

17h29 ngày 27/03/09 (GMT)

Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin

cậy cao.

Dạng mẫu càng mạnh khi Candle trong
dạng mẫu là Marubozu và giá đóng cửa

của Candle thư ́ 2 cao hơn nhiều so với

mức 50% của Candle thứ nhất.
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2.1.2 – đá bổng-đá bỏ (kicking)

Xếp loại: Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: không xác đi ̣nh

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: thi ̣ trường đang ở xu thê ́ giảm hoặc sideway hoặc đang tăng rồi sideway thi ̀ đột ngột

xuất hiện 1 Candlestick thân dài không có bóng màu đen (đo ̉) tức Marubozu. Candlestick thư ́ 2 là

Candle thân dài tương đương Candle 1 có màu ngược lại và giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa

của Candle thứ nhất (Gap up).

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao. Thi ̣ trường phản ứng với một tin tức có tác động rất

mạnh. Khi tn tức được xác nhận gây đột biến làm tăng giá mạnh.

Độ tin cậy của dạng mẫu càng cao khi Candle tiếp theo cũng là marubozu xác nhận.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.1.3 – Bullish abandoned baby – Đem con bỏ chợ

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: thi ̣ trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá thân dài bóng ngắn hoặc không

có bóng màu đen (đo ̉). Candle thư ́ 2 là một ngôi sao Doji với Gapdown, Candle thư ́ 3 là Candle

thân dài bóng ngắn và Gap up.

Quan trọng đê ̉ thành lập dạng mẫu là giá Open của Candle thư ́ 3 xấp xi ̉ giá Open của Canle 1

còn nếu giá Open của Candle 3 thấp hơn Candle 1 thi ̀ đó là dạng mẫu sao mai doji

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao, là một biến thê ̉ của dạng mẫu Sao mai Doji với khác

biệt là Gap lớn. Có thê ̉ thi ̣ trường trước đó đang giảm hoặc sideway rồi bất ngơ ̀ xảy ra dạng mẫu

này thi ̀ độ mạnh của dạng mẫu càng cao
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2.1.4 – Bullish morning star – Sao mai

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: thi ̣ trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân dài bóng ngắn màu đen (đo ̉) hoặc

Marubozu. Candlestick thư ́ 2 là Candle thân ngắn, màu sắc Candle này không quan trọng nhưng

nhất thiết phải là thân ngắn bóng ngắn (chu ́ lùn), Candle thư ̉ 3 thân dài – bóng ngắn có màu sắc

của xu thế tăng giá và có giá đóng cửa cao hơn i ́t nhất 50% của Candle thứ nhất.

Điều kiện đủ là giữa Candle 1 và 2 có Gap down, Candle 2 và 3 có Gap up.

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao. Dạng mẫu càng mạnh khi Candle 3 là marubozu
hoặc giá đóng cửa cao.
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2.1.5 – Bullish morning doji star – Sao mai Doji

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: thi ̣ trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân dài bóng ngắn màu đen (đo ̉) hoặc

Marubozu. Candlestick thư ́ 2 là Doji Star. Candle tăng giá thư ́ 3 thân dài – bóng ngắn có giá đóng

cửa cao hơn i ́t nhất 50% của Candle thứ nhất.

Điều kiện đủ và củng cố độ tin cậy là giữa Candle 1 và 2 có Gap down, Candle 2 và 3 có Gap up.

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao. Là một biến thể của dạng mẫu sao mai.
Dạng mẫu càng mạnh khi Candle 3 là Marubozu hoặc giá đóng cửa cao hơn 50% Candle 1.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.1.6 – Bullish three inside up – Rút ruột nuôi con

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác

nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân

dài bóng ngắn màu đen (đỏ) hoặc Marubozu. Candlestick thứ

2 thân ngắn bóng ngắn với giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa

của Candle 1 (Gap up) và có màu sắc ngược lại. Candle thử

3 thân dài – bóng ngắn có màu sắc của xu thế tăng giá và có

giá đóng cửa cao hơn giá Close của Candle thứ nhất.

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy cao
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2.1.7 – Bullish three outside up – Bao bọc

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác

nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân dài

bóng ngắn màu đen (đỏ) hoặc Marubozu. Candlestick thứ 2 là

marubozu thân dài bao trùm hoàn toàn Candle1 với giá mở cửa thấp

hơn giá đóng cửa Candle 1. Candle thử 3 thân dài – bóng ngắn.

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao. Là một biến thể tiếp tục

của dạng mẫu Bullish Engufting đã được xác nhận. Dạng mẫu càng

mạnh khi Candle 3 là marubozu hoặc có Gap up

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.1.8 – Bullish three white soldiers – 3 chàng
ngư ̣ lâm áo trắng

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiê ̣n 3

Candlestick thân dài bóng ngắn có đô ̣ cao gần
tương đương nhau và giá Open của Candle sau

cao trên 50% cu ̉a Candle trước đó.

Điều kiện đủ là tạo dáng cu ̉a 3 cha ̀ng ngư ̣ lâm

đang đứng trên 3 nấc thang lên.

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao.
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2.1.9 – Bullish concealing baby swallow - Bóng nhạn

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 4

Xác nhận: Candle tiếp theo xác nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 2 Candlestick thân dài

không bóng hoặc bóng rất ngắn (marubozu) có độ sâu gần tương

đương nhau và giá Open của Candle sau cao trên 40% giá Open

của Candle trước đó. Candle thứ 3 là một búa đảo chiều với màu

sắc không quan trọng, Candle thứ tư là một Marubozu thân dài màu

đỏ (đen) che phủ 2 Candle đướng liền kề trước đó.

Candle tiếp theo có màu sắc tăng giá sẽ chính thức xác nhận dạng

mẫu.

Điều kiện đủ là giá Open của Candle thứ 4 cao gần tương đương

giá open của Candle thứ 2

Đây là dạng mẫu tăng giá có độ tin cậy cao. Ít xảy ra trong thực tế

nhưng khi xảy ra thì đây là 1 tín hiệu đảo chiều rất mạnh.

“Mịt mờ bóng nhạn trăm năm

Én bay đồng nội em nằm lầu son”
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2.2

Dạng mẫu đảo chiều tăng giá 

có độ tin cậy trung bình

CÂU LA ̣C BỘ SAFC – STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn chi ́nh: 

Adwin – HoaRong

www.adwin.com.vn
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2.2.1 – Bullish dragonfly doji – Chuồn chuồn

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: thi ̣ trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick là

Dragonfly Doji
Điều kiện cần: bóng dài tức là độ sâu của giá Low và giá High

càng nhiều càng tốt.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu.

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bi ̀nh.
Cuối xu thê ́ giảm bên mua tham chiến tuy trong pha thời gian

giao di ̣ch có lúc bênbán vẩn thắng thê ́, bên mua lđã giành lại
thê ́ chủ động khi đóng cửa giao di ̣ch theo pha thời gian này.

Sang khung giao di ̣ch của Candle mới nếu bên mua thắng thê ́ se ̃

gây đảo chiều xu hướng.

Dạng mẫu thường xuyên xảy ra trong thực tế

“Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

Bay cao thì nắng bay vừa thì râm”
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2.2.3 –Long legged doji – Doji thập giá

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick là Long legged

Doji (Doji thập giá) có gap down (mở cửa thấp hơn giá đóng cửa trước

đó) độ sâu của giá Low và giá High càng nhiều càng tốt (bóng dài).

Nếu bóng ngắn thì Doji này trở thành Doji Star – ngôi sao

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế và khi xảy ra thì đây là 1 tín hiệu đảo chiều

không mạnh đôi khi chỉ là Bulltrap hoặc bắt đầu giai đoạn điều chỉnh.
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2.2.4 – Bullish Engulfing

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick có

thân dài với màu sắc của xu thế giảm, Candle thứ 2 có thân

dài che phủ hoàn toàn Candle thứ nhất. Trường hợp này có

thể có gap down (Giá Open thấp hơn giá close trước đó) giữa

Candle thứ nhất và thứ hai

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo

tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình.

Rất thường xuyên xảy ra trong thực tế và khi xảy ra thì đây là

1 tín hiệu đảo chiều tương đối mạnh nhưng đôi khi chỉ là Bẫy

hoặc bắt đầu giai đoạn điều chỉnh nhưng cũng nhiều khi chính

là đảo chiều của 1 một xu thế lớn.
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2.2.5 – Bullish gravestone doji – Doji bia mộ 

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá

có thân dài bóng ngắn hoặc Marubozu, Candle thứ 2 là một

Gravestone Doji (Doji bia mộ) có bóng dài.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình.

Thường xuyên xảy ra trong thực tế và ít nhà đâu tư tin rằng có

thể đảo chiều mà phần lớn cho rằng giá sẽ tiếp tục giảm.

Cuối xu thế giảm bên mua bắt đầu tham gia thị trường nhưng

chưa đủ mạnh để đẩy lùi bên bán gây ra tình trạng hòa hoãn khi

đóng cửa. Chuyển sang pha thời gian mới nếu bên mua lấy lại

thế chủ động sẽ làm cho giá tăng (xác nhận dạng mẫu) gây đảo

chiều xu thế.
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2.2.6 – Bullish doji star – Doji ngôi sao

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá có

thân dài bóng ngắn và một Doji Star (giống Doji thập giá nhưng bóng

ngắn hơn nhiều) với Gap down (giá mở cửa thấp hơn giá đóng cửa

của Candle trước đó)

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế, DOJI STAR thường xảy ra sau một đợt

giảm giá mạnh, bên mua bắt đầu chiến đấu chống lại bên bán nhưng

chưa đủ lực để đè bẹp bên bán, tạo nên một DOJI STAR có tính hòa

hỏãn, nếu Candle tiếp theo tăng giá (xác nhận dạng mẫu) thì điều

này cho thấy bên mua đã thắng thế gây nên đảo chiều xu thế.
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2.2.7 – Bullish harami cross – Âm mưu phản loạn

hay nuôi ong tay áo

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá có

thân dài bóng ngắn và một Doji Star (giống Doji thập giá nhưng bóng

ngắn hơn nhiều)

với Gap up (giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của Candle trước đó)

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế, Ha thường xảy ra sau một đợt giảm giá

mạnh, bên mua bắt đầu chiến đấu chống lại bên bán nhưng chưa đủ lực

để đè bẹp bên bán tạo nên một DOJI STAR có tính hòa hỏãn, nếu

Candle tiếp theo tăng giá (xác nhận dạng mẫu) thì điều này cho thấy

bên mua đã thắng thế gây nên đảo chiều xu thế.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.2.8 – Bullish homing pigeon

– Bồ câu đưa thư

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá có

thân dài bóng ngắn

Candle thứ 2 có thân ngắn – bóng ngắn. Màu sắc của Candle thứ 2

khôngquan trọng nhưng phải có Gap up (giá mở cửa cao hơn giá đóng

cửa của Candle trước đó)

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế, thường xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh,

bên mua bắt đầu tham chiến chống lại bên bán nhưng chưa đủ lực để đè

bẹp bên bán tạo nên một Candle thể hiện giao dịch không sôi động và

cũng có tính hòa hỏãn, nếu Candle tiếp theo tăng giá (xác nhận

dạng mẫu) thì điều này cho thấy bên mua đã thắng thế gây nên đảo

chiều xu thế.
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2.2.9 – Bullish matching low 

– Tình địch già yếu

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá

có thân dài bóng ngắn

Candle thứ 2 cũng giảm giá nhưng có bóng ngắn & thân ngắn hơn

Candle 1.

Quan trọng để xác lập mẫu dạng là 2 Candle phải có bóng và có

Gap up với mức độ cao trên 50% thân của Candle 1 và đóng cửa ở

mức tương đương Candle1.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Ít xảy

ra trong thực tế, và xảy ra với những giao dịch có pha thời gian

ngắn hoặc các giao dịch điều chỉnh của thị trường Forex trong ngày

chủ nhật.

Bản chất: Bên mua bắt đầu tham chiến chống lại bên bán và bẫy

bên bán để mua được giá rẻ hơn tạo nên Candle 2 với giá đóng

cửa ngang bằng Candle 1.
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2.2.10 – Bullish meeting lines

– Điểm hẹn

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu: 2

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá có

thân dài bóng ngắn

Candle thứ 2 tăng giá có bóng ngắn & thân dài gần tương đương

Candle 1.

Quan trọng để xác lập mẫu dạng là phải có Gap down với mức độ cao

trên 100% thân của Candle 1 và đóng cửa ở mức tương đương Candle

1

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Ít xảy ra

trong thực tế, và xảy ra với những giao dịch có pha thời gian ngắn, đôi

khi là sự"bừng tỉnh” vào thời điểm mở cửa hoặc đóng cửa các thị

trường quan trọng.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, bên bán đang hào hứng với thế

lực của mình thì bên mua lùi lại để giành thế chủ động (Gapdown lớn)

tạo nên Candle 2 tăng giá và đóng cửa tương đương giá đóng của

Candle 1.
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2.2.11 – Bullish stick sandwich

– Bánh kẹp sandwich 

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu: 3

Xác nhận: Cần có xác nhận.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá có

thân dài bóng ngắn. Candle thứ 2 tăng giá có bóng ngắn & thân dài gần

tương đương Candle 1.

Quan trọng để xác lập mẫu dạng là Candle 1 & 2 phải có Gap up nhẹ.

Candle 3 & Candle 2 tạo nên Gap up nhưng đóng cửa thấp hơn giá mở

cửa của Candle 2 với mức độ tương đương đóng cửa của Candle 1

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế; khi được xác nhận thì đây là đợt suy giảm cuối

cùng trước khi tăng giá mạnh trở lại.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, bên bán đang hào hứng với thế lực

của mình thì bên mua giành thế chủ động đưa bên bán vào bẩy (beartrap)

để mua được giá rẻ hơn. Phần lớn nhà đầu tư không tin vào sự đảo chiều

– cho nên Bánh Sandwich ngon thật !

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.2.12 – Three star in the south

– 3 ngôi sao phương nam

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có xác nhận tốt hơn.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá

có thân dài với bóng gần tương đương thân. Candle thứ 2 giảm giá

có hình dạng tương đương Candle 1 nhưng ngắn hơn. Candle 3 là

Marubozu giảm giá. Nếu vẽ cả 3 Candle sẽ tạo nên hình dạng một

tam giác cân. Màu sắc Candle 3 không quan trọng nhưng nếu

Candle 3 có màu sắc tăng giá thì độ tin cậy của dạng mẫu trở thành

cao.

Quan trọng để xác lập mẫu dạng là Candle 1 & 2 phải có Gap up

tương đối.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình.

Thường xuyên xảy ra trong thực tế; khi được xác nhận thì đây là đợt

suy giảm cuối cùng trước khi tăng giá trở lại.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, bên bán đuối dần và bên mua

tham gia thị trường.
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2.2.12 – Bullish tri star – 3 ngôi sao

Xếp loại: Đảo chiều tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có xác nhận tốt hơn.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 3 Candlestick là DojiStar với

gap down giữa Candle 1 & 2, gap up giữa Candle 2 & 3

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Ít xảy ra

trong thực tế; Khi xảy ra thì thường là thời điểm chờ chuyển giao hoặc

trong giờ giải lao giữa các thị trường quan trọng khi được xác nhận thì

đây là đợt suy giảm cuối cùng trước khi tăng giá nhẹ để tiếp tục đưa giá

lên mặt bằng mới.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, bên bán đuối dần và bên mua

tham gia thị trường nhưng chưa đủ mạnh gây nên tình trạng hòa hoãn.
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2.2.13 – Bullish unique three river bottom  

đáy sông

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có xác nhận tốt hơn.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá

thân dài bóng ngắn, Candle thứ 2 có hình dạng 1 cây búa và có Gap

up, Candle tăng giá thứ 3 nằm trong bóng của Candle thứ 2. Nếu nối 3

điểm Low của 3 Candle thì chúng ta sẽ"thấy” đáy sông có bờ là 2

Candle bên cạnh.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Cũng hay

xảy ra trong thực tế;

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe bán và phe mua giằng co

quyết liệt.
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2.2.13 – Bullish breakaway

– Đào tẩu

Xếp loại: Đảo chiều tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu :

5

Xác nhận: Có xác nhận tốt

hơn.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá thân dài

bóng ngắn, Candle thứ 2 – 3 -4 có thân ngắn bóng ngắn. Candle thứ tăng

giá 5 có thân dài bóng ngắn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là giữa Candle 4 & 5 có Gap up và

Candle 5 có thân dài ít nhất phải gấp đôi Candle 4 và bao trùm Candle 2-3-

4.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Cũng hay xảy

ra trong thực tế nhưng khó nhận dạng.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe bán dừng tay vì cho rằng giá đã

quá thấp. phe mua dè dặt tham gia thị trường.
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2.2.14 – Bullish ladder bottom

– Nấc thang danh vọng

Xếp loại: Đảo chiều tăng giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 5

Xác nhận: Có xác nhận tốt hơn.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 3 Candlestick giảm giá

thân dài bóng ngắn với hình dạng tương tự nhau và cùng có Gap Up

cao trên 50% của Candle trước đó, Candle thứ 4 là búa đảo chiều,

Candle 5 là Candle tăng giá có thân dài bóng ngắn và có Gap Up.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là 3 Candle giảm giá đầu tiên có

hình dạng tương đương tạo thành những "nấc thang" đi xuống "chiếu

nghỉ” búa đảo chiều.

Đây là dạng mẫu khai triển chi tiết của ”búa đảo chiều”; khi Bullish

ladder bottom rút gọn 3 candle đầu tiên.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy trung bình. Ít xảy ra

trong thực tế; Thực tế với dạng búa đảo chiều xảy ra thường xuyên

hơn.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe mua quyết liệt tham gia thị

trường.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



Nhận dạng: Hai hoặc nhiều Candlestick cùng chạm đáy. Chúng có thể
được tạo thành từ thân, bóng và/hoặc Doji. Dạng mẫu thường xuyên xảy

ra trên thực tế ở mọi khung thời gian giao dịch.

Hi ̀nh mẫu Nhíp tạo đáy là tín hiệu đảo chiều có độ tin cậy trung bi ̀nh. 

Các bóng hoặc thân phải ở cùng mức giá. 

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo xác nhận xu thế.

2.2.14 – Bullish Tweezer Bottom - Nhi ́p ta ̣o đa ́y

Xếp loại: Đảo chiều tăng

giá

Độ tin cậy: Trung bình.

Xu hướng cũ: Giảm

Số Candle trong mẫu :2

Xác nhận: Cần thiết.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



Ví dụ thực tế giá Vàng H4
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2.3

Dạng mẫu đảo chiều tăng giá 

có độ tin cậy thấp

CÂU LA ̣C BỘ CHỨNG KHOA ́N TP.HCM VA ̀ BA ̣N –STOCK AND 
FRIENDS CLUB SAFC.COM.VN - ADWIN.COM.VN 

Biên soạn chi ́nh: 

Adwin – HoaRong

adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.3.1 – Bullish belt hold – Dây đai

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick tăng giá thân

dài không có bóng dưới, bóng trên ngắn. Quan trọng để thành lập dạng

mẫu là Candle này có Gap down hoàn toàn dưới các Candle trước đó.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường xảy ra

trong thực tế, nếu Candle tiếp theo không xác nhận thì đây chính là

dạng mẫu Dead cat burn (con mèo giãy chết). Do đó dạng mẩu có độ tin

cậy thấp.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe mua đột ngột quyết liệt tham

gia thị trường.
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2.3.2 – Bullish hammer – Búa tạ 

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân ngắn

có bóng dưới dài ít nhất gấp đôi thân. Màu sắc của thân không

quan trọng.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường ra

trong thực tế. Nhưng kết hợp với nhiều candle khác lại tạo nên các

dạng mẫu có độ tin cậy cao

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe mua quyết liệt tham gia

thị trường đầu .phiên giao dịch phe bán thắng thế nhưng phe mua

đã chờ đợi để mua được giá thấp sau đó quyết liệt đẩy giá lên (cao

hoặc thấp hơn) giá mở cửa.
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2.3.3 – Bullish inverted hammer – Búa đảo chiều

Xếp loại: Đảo chiều Tăng giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick thân

ngắn có bóng trên dài ít nhất gấp đôi thân. Màu sắc của thân không

quan trọng.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường ra

trong thực tế. Nhưng khi kết hợp với nhiều candle khác lại tạo nên

các dạng mẫu có độ tin cậy cao.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe mua quyết liệt tham gia

thị trường nhưng chưa đủ để tạo lợi thế hoàn toàn so với phe bán.
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2.3.4 – Bullish Harami – Phụ tử

Xếp loại: Đảo chiều tăng giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: cuối xu thế giảm giá xuất hiện 1 Candlestick giảm giá thân

dài bóng ngắn. Candle thứ 2 là thân ngắn bóng ngắn và có màu sắc

ngược lại cùng với GapUp

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng mẫu đảo chiều tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường ra trong

thực tế.

Bản chất: sau một đợt giảm giá mạnh, phe mua lưỡng lự tham gia thị

trường nhưng chưa đủ để tạo lợi thế hoàn toàn so với phe bán. Đôi khi

BULLISH HARAMI chi ̉ là bắt đầu một đợt điều chỉnh trong kênh giảm của

giá.
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2.4

Dạng mẫu củng cố tăng giá 

có độ tin cậy cao

CÂU LA ̣C BỘ CHỨNG KHOA ́N TP.HCM VA ̀ BA ̣N - STOCK 
AND FRIENDS CLUB SAFC.COM.VN, ADWIN.COM.VN 

Biên soạn chi ́nh: 

Adwin – HoaRong

adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.4.1 – Bullish side-by-side white lines 

– đại lộ trắng

Xếp loại: Củng cố tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có thì tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện 1 Candlestick tăng giá

thân dài bóng ngắn, Candle tăng thứ 2 có thân dài bóng ngắn và

GapUp, Candle thứ 3 có hình dạng tương tự Candle2 nhưng có

Gapdown.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cao. Thường xảy ra

trong thực tế trên thị trường chứng khoán đặc biệt với các CP có

yếu tố “lái”.

Bản chất: Thường xảy ra với thị trường vàng trên đồ thị M1. Sau một

đợt tăng giá mạnh, phe mua lưỡng lự đẩy thị trường tăng vọt, phe

bán cho rằng giá đã cao nên bán tháo gây nên GapDown giữa

Candle thứ 2 và thứ 3.
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2.4.2 – Bullish mat hold – Chiếu nghỉ

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 5

Xác nhận: Có thì tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện 1 Candlestick tăng giá thân

dài bóng ngắn, Candle tăng thứ 2-4 có thân ngắn bóng ngắn giao động

trong khoảng thân của Candle thứ 5. Candle 5 tăng giá có hình dạng

tương tự Candle1.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cao. Thường ra trong

thực tế nhưng khóa nhận dạng do khó nhớ khi có quá nhiều mẫu.

Bản chất: Thường xảy ra với thị trường vàng và Forex trên đồ thị mọi

đồ thị. Sau một đợt tăng giá mạnh, cac giao dịch mang tính nghỉ ngơi

hoặc các điểm giao thời khi chuyển giao giữa các thị trường quan

trọng.
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2.4.3 – Bullish rising three methods 

– chiếu nghỉ biến dạng

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 5

Xác nhận: Có thì tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện 1 Candlestick tăng giá thân

dài bóng ngắn, Candle tăng thứ 2-4 có thân ngắn bóng ngắn giao động

trong khoảng thân của Candle thứ 1&5. Candle 5 tăng giá có hình dạng

tương tự Candle1.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cao. Thường ra trong

thực tế.

Bản chất: Một biến dạng của mẫu dạng chiếu nghỉ nhưng mức độ giao

dịch mạnh hơn trong lúc"nghỉ ngơi” Thường xảy ra với thị trường vàng

và Forex trên đồ thị mọi đồ thị. Sau một đợt tăng giá mạnh, cac giao

dịch mang tính nghỉ ngơi hoặc các điểm giao thời khi chuyển giao giữa

các thị trường quan trọng.
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2.5

Dạng mẫu củng cố tăng giá 

có độ tin cậy trung bình

CÂU LA ̣C BỘ CHỨNG KHOA ́N TP.HCM VA ̀ BA ̣N - STOCK 
AND FRIENDS CLUB SAFC.COM.VN - ADWIN.COM.VN 

Biên soạn : Adwin

adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.5.1 – Bullish upside gap three methods 

– 3 mức độ gap

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: trung bình.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có thì tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện 2 Candlestick tăng giá thân

dài bóng ngắn có GapUp, Candle giảm giá thứ 3 thân dài bóng ngắn

và rất gần với dạng mẫu Bearish Engultfing nhưng có Gapdown, chiều

dài thân Candle này lấp đầy GapUp của Candle 1&2.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

ra trong thực tế và rất dể nhầm lẩn với dạng mẫu bearish Engultfing.

Bản chất: Giá điều chỉnh tạm thời sau khi tăng nóng.
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2.5.2 – Bullish upside tasuki gap 

– gap tasuki

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: trung bình.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Có thì tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện 2 Candle tăng giá thân dài

bóng ngắn có GapUp, Candle giảm giá thứ 3 thân dài bóng ngắn và

rất gần với dạng mẫu Bearish Engultfing nhưng có Gapdown.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cậy trung bình. Thường

ra trong thực tế và rất dể nhầm lẩn với dạng mẫu bearish Engultfing.

Bản chất: Giá điều chỉnh tạm thời sau khi tăng nóng.
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2.6

Dạng mẫu củng cố tăng giá 

có độ tin cậy thấp

CÂU LA ̣C BỘ CHỨNG KHOA ́N TP.HCM VA ̀ BA ̣N - STOCK 
AND FRIENDS CLUB SAFC.COM.VN - ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.6.1 – Bullish seperating lines 

- con đường tơ lụa

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu :

2

Xác nhận: cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường tăng giá xuất hiện Candle giảm giá thân tương

đối dài có bóng ngắn, Candle tăng giá thứ 2 thân dài bóng trên ngắn và

có GapUp, chiều dài thân Candle này tương Candle 1.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường ra trong

thực tế với đồ thị pha thời gian ngắn của vàng.

Bản chất: Giá điều chỉnh tạm thời trước khi tiếp tục xu thế. Con gấu bị

khống chế hoàn toàn sau khi Candle thứ 2 mở cửa.
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2.6.2 – BULLISH THREE LINE STRIKE 

bất ngờ 

Xếp loại: củng cố Tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 4

Xác nhận: cần thiết.

Nhận dạng: Dạng mẫu thất bại của Bearish Engultfing. Thị trường

tăng giá xuất hiện 3 Candle tăng giá thân dài bóng ngắn lần lượt

có GapDown nhưng đóng cửa cao hơn Candle trước đó - 3 candle

này có hình dạng giống dạng mẫu"3 chàng ngự lâm”, Candle giảm

giá thứ 4 thân rất dài bóng ngắn bao trùm 3 Candle trước đó.

Điều kiện đủ là có sự xác nhận dạng mẫu (Candle tiếp theo tăng

giá).

Đây là dạng củng cố xu thế tăng giá có độ tin cậy thấp. Thường

xảy ra trong thực tế khi hoạt đợt chốt lời diễn ra ồ ạt.

Bản chất: Giá điều chỉnh tạm thời trước khi tiếp tục xu thế bở các

hoạt động chốt lời khi đóng cửa các thị trường quan trọng.
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2.7 

Dạng mẫu tăng giá lưỡng tính

có độ tin cậy thấp

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



2.7.1 – LONG WHITE

Xếp loại: Lưỡng tính tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: Không xác định

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.

2.7.2 – WHITE MARUBOZU

Xếp loại: Lưỡng tính tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: Không xác định

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.

2.7.3 – WHITE CLOSING MARUBOZU

Xếp loại: Lưỡng tính tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: Không xác định

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.
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2.7.4 – WHITE OPENING MARUBOZU

Xếp loại: Lưỡng tính tăng giá

Độ tin cậy: thấp.

Xu hướng cũ: Không xác định

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: cần thiết.

Xem tiếp Chương 3

Các dạng mẫu Candlestick giảm giáBiên soạn chi ́nh: 

Adwin – HoaRong

www.adwin.com.vnTelegram : https://t.me/tailieutradings



Chương 3

Dạng mẫu giảm giá

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC -

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.1

Dạng mẫu đảo chiều giảm giá 

có độ tin cậy cao

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.1.1 – Bearish Dark cloucover – Mây đen
Mây đen kéo phủ trời đêm

ai đi lang bạt trời mưa ướt mèm

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: Cuối xu thê ́ tăng xuất hiện 1 Candlestick tăng giá
thân dài có bóng rất ngắn. Candlestick thư ́ 2 là Candle giảm

giá thân dài tương đương Candle 1 với bo ́ng ngắn giá mở
cửa cao hơn giá đóng cửa của Candle thư ́ nhất (Gap up).

Quan trọng đê ̉ thành lập dạng mẫu là giá đóng cửa của

Candle 2 thấp hơn i ́t nhất 50% thân Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Các nha ̀ đầu
cơ cho rằng giá đã quá cao nên ra tay bán ồ ạt ngay khi mở
cửa tăng giá.

Dạng mẩu thường xảy ra khi đóng cửa các thi ̣ trường quan

trọng với hoạt động chốt lời (thanh lý lệnh Buy)

Telegram : https://t.me/tailieutradings



Vídụ Mây đen

Nhận dạng: Cuối xu thê ́ tăng xuất hiện 1 Candlestick tăng
giá thân dài có bóng rất ngắn. Candlestick thư ́ 2 là

Candle giảm giá thân dài tương đương Candle 1 với bo ́ng

ngắn giá mở cửa cao hơn giá đóng cửa của Candle thư ́

nhất (Gap up). Quan trọng đê ̉ thành lập dạng mẫu là giá
đóng cửa của Candle 2 thấp hơn ít nhất 50% thân Candle

1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Các nhà
đầu cơ cho rằng giá đã quá cao. Dạng mẩu thường xảy

ra khi đóng cửa các thi ̣ trường quan trọng với hoạt động

chốt lời (thanh lý lệnh Buy)

3.1.1 – Bearish Dark cloucover – Mây đen
Mây đen kéo phủ trời đêm

ai đi lang bạt trời mưa ướt mèm
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3.1.2 – Bearish abandoned baby 

– Cậu trai phóng đãng

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: tốt hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: Cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candlestick tăng giá

thân dài có bóng rất ngắn. Candle thứ 2 là một ngôi sao Doji có

GapUp thể hiện sự giằng co. Candle giảm giá thứ 3 có GapDown

thân dài với bóng ngắn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là giá đóng cửa của Candle 2

thấp hơn ít nhất 50% thân Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Các nhà

đầu cơ cho rằng giá đã quá cao. Sau một thời gian giằng co Bên

bán bắt đầu kiểm soát tình hình.
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3.1.3 – Bearish kicking 

– Hồi mã thương

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng hoặc sideway

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: Không cần nhưng sẽ tốt

hơn khi có xác nhận.

Nhận dạng: Cuối xu thế tăng hoặc thị trường đang sideway chờ

đợi xu thế bổng đột ngột xuất hiện 1 Candle Marubozu tăng giá

thân dài. Candle thứ 2 là một Marubozu giảm giá thân dài có

GapDown.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là giá mở cửa của Candle 2

thấp hơn giá mở cửa Candle 1.

Trong nhiều trường hợp có thể giao dịch thẳng vào cuối nến

nhưng điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Thị

trường phản ứng tức thì với các phân tích về một tin tức tác động

rất mạnh.
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3.1.4 – Bearish evening star – Sao hôm
Mặt trời tắt khi sao hôm xuất hiện

em thời chưng diện em bán dung nhan!

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng hoặc sideway

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng giá

thân dài bóng ngắn. Candle thứ 2 là một Candle thân ngắn – bóng

ngắn có GapUp, màu sắc Candle này không quan trọng nhưng

Candle giảm giá thứ 3 phải có thân dài bóng ngắn và GapDown.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 đóng cửa quá 50%

thân Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Thường

xuyên xảy ra trong thực tế.
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Ví dụ về sao hôm
Mặt trời tắt khi sao hôm xuất hiện

em thời chưng diện em bán dung nhan!

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle

tăng giá thân dài bóng ngắn. Candle thứ 2 là một Candle thân

ngắn có GapUp, màu sắc Candle này không quan trọng nhưng

Candle giảm giá thứ 3 phải có thân dài bóng ngắn và GapDown.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 đóng cửa quá

50% thân Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao.

Thường xuyên xảy ra trong thực tế.
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3.1.5 – Bearish evening doji star 

– Sao hôm doji
Mặt trời tắt khi sao hôm xuất hiện

em thời chưng diện em bán dung nhan!

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng hoặc sideway

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: tương tự hoàn toàn dạng mẫu Sao hôm nhưng Candle

thứ 2 là 1 Doji

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao. Biến thể

của Sao hôm.
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3.1.6 – Bearish three black crows 

– 3 con quạ đen

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 3 Candle giảm giá

thân dài bóng ngắn có hình dạng tương đương nhau với GapUp.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle sau đóng cửa xấp xỉ

50% thân Candle trước đó.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo (thứ 4) giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao, ngược lại với

dạng mẫu 3 chàng ngự lâm trắng. Dạng mẫu cho thấy cuộc chiến

tranh quyết liệt giữa bên mua và bên bán trên đỉnh cao của giá.
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3.1.7 – Bearish three inside down
– lô ́i đi ̣a ngu ̣c

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng giá

thân dài bóng ngắn , 2 Candle giảm giá tiếp theo có thân và bóng

ngắn với Gap down giữa Canlde 1&2, Gap up giữa Candle 2&3.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 xấp xỉ giá Open của

Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo (thứ 4) giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao, ngược lại với

dạng mẫu THREE INSIDE UP. Dạng mẫu cho thấy cuộc chiến tranh

quyết liệt giữa bên mua và bên bán trên đỉnh cao của giá.
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3.1.8 – Bearish three outside down

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: không cần.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng giá

thân dài bóng ngắn, Candle giảm giá tiếp theo có thân dài bóng ngắn

với Gapdown giữa Canlde 1&2, GapUp giữa Candle 2&3.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 xấp xỉ giá Open của

Candle 1.

Thực chất đây là sự xác nhận của mẩu dạng Bearish Engulfting

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao, ngược lại với

dạng mẫu THREE INSIDE UP. Dạng mẫu cho thấy cuộc chiến tranh

quyết liệt giữa bên mua và bên bán trên đỉnh cao của giá.

3.1.7 – Bearish three outside down
– đi ̣a ngu ̣c
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3.1.9 – Bearish upside gap two crows

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng giá

thân dài bóng ngắn, Candle giảm giá tiếp theo có thân ngắn bóng ngắn

với Gapup lớn giữa Canlde 1&2, Candle giảm giá thứ 3 bao trùm thân

Candle 2.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 lấp lại Gap giữa

Candle 1&2.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy cao, ngược lại với

dạng mẫu THREE OUTSIDE UP. Dạng mẫu cho thấy bên bán"thức tỉnh”

nơi cuộc chiến tranh quyết liệt giữa bên mua và bên bán trên đỉnh cao

của giá bắt đầu.

3.1.8 – Bearish upside Gap two crows
– Bất đồng
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3.2

Dạng mẫu đảo chiều giảm giá 

có độ tin cậy trung bình

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn
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3.2.1 – Bearish dragonfly doji – chuồn chuồn
Chuồn chuồn bay thấp thì mưa

bay cao thì nắng bay vừa thì râm

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Doji Chuồn

chuồn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Doji có Bóng dài.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Giá

giảm khi mở cửa, bên bán cho rằng giá đã cao nên đẩy giá biến

động mạnh theo hướng giám tuy nhiên bên mua vẩn chưa từ bỏ xu

thế nên chống lại bên bán để đóng cửa 2 bên hòa hoãn tại đỉnh cao

khi mở cửa. Tuy vậy điều này đã tiềm ẩn Nguy cơ giảm giá. Giá

giảm trong khung giao dịch tiếp theo sẽ chính thức xác nhận xu thế.
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3.2.2 – Bearish long legged doji

– Doji thập giá

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Doji Thập giá.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Doji có Bóng dài.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Giá

biến động mạnh theo cả hai chiều hướng khi mở cửa, bên bán cho

rằng giá đã cao nên đẩy giá biến động mạnh theo hướng giám tuy

nhiên bên mua vẩn chưa từ bỏ xu thế nên chống lại bên bán để

đóng cửa 2 bên hòa hoãn. Tuy vậy điều này đã tiềm ẩn Nguy cơ

giảm giá. Giá giảm trong khung giao dịch tiếp theo sẽ chính thức xác

nhận xu thế.
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3.2.3 – Bearish engulfing

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng giá có

thân , Candle giảm giá thứ 2 có thân dài bao trùm hoàn toàn Candle thứ

1.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là độ dài của thân Candle thứ 2 và

mức độ bao trùm của nó.

Gần như xảy ra với tất cả các loại hàng hóa, cổ phiếu –chỉ số.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình và rất hay

xảy ra trong thực tế, Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh.

3.2.3 – Bearish Engulfing

– Giảm bao trùm

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.2.3 – Bearish engulfing

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn

Mức dộ phổ biến: Tất cả các

loại hang hóa – cổ phiếu – chỉ
số.

Vi ́ dụ thực tế đồ thi ̣ H4 của vàng

giai đoạn tháng 3/2009

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.2.4 – Bearish gravestone doji –

Doji bia mộ 
Khi có thì không biết giữ

Khi đã mất đi níu kéo ích gì.

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Doji Bia mộ sau một

Candle tăng giá và GapUp,

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là độ dài của bóng Doji Bia mộ.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Thường

xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh.
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3.2.5 – Bearish (doji) star 

– Doji ngôi sao

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Doji star sau một

Candle tăng giá và GapUp.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là độ dài của bóng Doji (bóng

ngắn).

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Thường

xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh.
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3.2.6 – Bearish harami cross

Gấu đảo chính

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Doji star sau

một Candle tăng giá và Gap Down.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là độ dài của bóng Doji (bóng

ngắn).

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh.
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3.2.7 – Bearish meeting lines

– Điểm hẹn tình đầu

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tănng

gía thân dài bóng ngắn, Candle thứ 2 có hình dạng tương tự nhưng

có GapUp lớn; Candle này đóng cửa đã điên trả lại GapUp lớn dã

tạo ra trước đó (điểm hẹn).

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là độ dài của thân Candle 2

tương đương Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh.
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3.2.8 – Bearish advance block

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 3 Candle tăng gía

thân dài bóng ngắn, Candle thứ 2 tương tự nhưng có GapDown lớn &

thân ngắn bóng dài hơn, Candle 3 tương tự nhưng có GapUp lớn &

thân ngắn bóng dài hơn nữa; diễn giải cách khác, chúng ta thấy rằng

lực mua ngày càng yếu đi và đặc trưng bởi việc mở cửa phiên mới giá

giảm.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là nếu nối các điểm đóng cửa và

mở cửa 3 Candle này lại với nhau sẽ tạo nên hình dạng một cái nêm

hướng lên.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh. Bên mua nổ lực bất

thành

3.2.8 – Bearish advance block

– Hố tử thần
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3.2.9 – Bearish deliberation 

– Toan tính

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 3 Candle tăng gía

thân dài bóng ngắn, Candle thứ 2 tương tự nhưng có GapDown lớn,

Candle 3 có GapUp & thân ngắn bóng ngắn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là nếu nối các điểm đóng cửa và

mở cửa 3 Candle này lại với nhau sẽ tạo nên hình dạng một tam giác

xéo hướng lên.

Diễn giải cách khác: lực mua không chắc chắn khi mở cửa giảm, cuối

phiên tăng nhưng phiên cuối tuy tăng giá nhưng hai bên đã đình chiến

(Candle tăng giá nhưng là chú lùn).

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh. Bên mua nổ lực bất

thành, bên bán đầy toan tính khi nhận ra sự thận trọng của bên mua.
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3.2.10 – Bearish two crows

– đôi Quạ

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng gía

thân dài bóng ngắn, Candle giảm giá thứ 2 thân ngắn, bóng ngắn có

GapUp, Candle giảm giá thứ 3 có GapDown & thân dài bóng ngắn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle thứ 3 lấp đầy Gap tạo ra

bởi 2 Candle trước đó.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh. Bên bán đầy ra tay

đàn áp thị trường.
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3.2.11 – Bearish breakaway

– Ly khai

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 5
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle tăng gía

thân dài bóng ngắn, 3 Candle tiếp theo có thân ngắn, bóng ngắn.

Màu sắc không quan trọng nhưng có thể có GapUp với Candle đầu,

Candle giảm giá thứ 4 có GapDown & thân dài bóng ngắn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle thứ 5 bao trùm 3

Candle trước đó

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá. Khối lượng giao dịch tăng

cao tại Candle 5 cũng là một xác nhận đủ quan trọng.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh. Khi bên mua lưỡng

lự thì bên bán đầy ra tay đàn áp thị trường.
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3.2.12 – Bearish tri star

– hết xí quách

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 3 Doji ngôi sao tạo

dáng tam giác với đỉnh trung tâm ở giữa; có thể có Gap

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là tính đều đặn của 3 Doji này

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Thường

xảy ra sau một đợt tăng giá dài và mạnh. Giá vẩn tăng nhưng hết lực

đẩy.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.2.13 – Bearish belt holt

– Dây Đai

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle giảm giá

thân dài, không có bóng trên nhưng có thể có bóng dưới ngắn với

GapUp lớn.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là GapUp lớn và thân Candle này

lấp đầy trở lại Gap đã tạo ra.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá nhanh và rất mạnh.
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3.2.15 – Bearish hanging man –

Treo cổ tội nhân

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle thân ngắn

có bóng dưới dài (giống hình mẫu cây búa) có thể có GapUp. Màu

sắc của thân không quan trọng.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là bóng của Candle này dài ít nhất

gấp đôi thân.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá. Bên mua vẩn cố gắng đẩy thị

trường nhưng hết lực.
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3.2.16 – Bearish shooting star

– sao băng

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: tàn nhẫn hơn cả dạng mẫu “treo cổ tội nhân là một biến

thể của dạng mẫu đó”; Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1

Candle thân ngắn có bóng trên dài (giống hình mẫu cây búa ngược)

có thể có GapUp. Màu sắc của thân không quan trọng.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là bóng của Candle này dài ít

nhất gấp đôi thân.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá. Bên bán cố gắng đè bẹp bên

mua.
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3.2.17 – Bearish harami

– Thai phụ

Xếp loại: Đảo chiều giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Tăng

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường cuối xu thế tăng xuất hiện 1 Candle thân dài

bóng ngắn. Candle giảm giá thứ 2 thân ngắn bóng ngắn, có thể có

GapDown nằm lọt hoàn toàn trong thân Candle 1.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle này nằm lọt hoàn toàn

trong Candle1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu đảo chiều có độ tin cậy trung bình, Thường

xảy ra sau một đợt tăng giá không mạnh lắm.
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Nhận dạng: Hai hoặc nhiều Candlestick cùng chạm đỉnh. Chúng có thể được tạo

thành từ thân, bóng và/hoặc Doji. 

Hi ̀nh mẫu Nhíp tạo đỉnh là tín hiệu đảo chiều có độ tin cậy trung bi ̀nh. Các bóng

hoặc thân phải ở cùng mức giá. 

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá
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3.3

Dạng mẫu củng cố giảm giá 

có độ tin cậy cao

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn
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3.3.1 – Bearish falling three methods Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Cao.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 5
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân dài

bóng ngắn. 3 Candle tiếp theo có thân ngắn bóng ngắn, màu sắc không

quan trọng, có thể có GapDown nhưng cả nằm lọt hoàn toàn trong thân

Candle 1. Candle giảm giá 5 có thân dài bóng ngắn, có thể có

GapDown.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 5 hình dạng tương tự

Candle1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy rất cao,

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh, thị trường tạm dừng nghĩ

nghơi để đi theo xu thế chính.
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3.4

Dạng mẫu củng cố giảm giá 

có độ tin cậy trung bình

CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SAFC - WWW.ADWIN.COM.VN 

STOCK AND FRIENDS CLUB WWW.ADWIN.COM.VN 

Biên soạn: Adwin

www.adwin.com.vn

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.4.1 – Bearish in neck 

– Cắt cổ Tội nhân

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân

dài bóng ngắn (có thể là 1 dạng Marubozu). Candle tăng giá tiếp theo

có bóng ngắn và có GapDown nhưng đóng cửa bằng với giá đóng cửa

của Candle 1.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là giá đóng cửa của Candle 2 bằng

Candle 1 còn nếu giá đóng cửa Candle này không đạt giá đóng cửa

của Candle 1 thì dạng mẩu biến thể thành ON NECK.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh , giá bật trở lại sau các

hoạt động chốt lời hoặc cắt lổ hàng loạt.
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3.4.2 – Bearish on neck

– Thắt cổ

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân

dài bóng ngắn (có thể là 1 dạng Marubozu). Candle tăng giá tiếp theo

có bóng ngắn và có GapDown nhưng đóng cửa gần với giá đóng cửa

của Candle 1.

Dạng mẫu là một biến thể của IN NECK.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy trung bình.

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh, giá bật trở lại sau các hoạt

động chốt lời hoặc cắt lỗ hàng loạt.
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3.4.3 – Bearish downside gap 

three methods

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm giá mạnh, thân

dài bóng ngắn. Candle tiếp theo có hình dạng tương tự Candle 1 với Gap

Down, Candle tăng giá 3 có thân dài bóng ngắn, có GapUp trên 50% thân

Candle 2.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 3 hình dạng tương tự

Candle 1 & 2 để lấp đầy GapDown trước đó.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy trung bình,

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá mạnh, giới đầu tư cho rằng giá"có

vẻ” thấp nên tham gia sôi động vào thị trường và mắc bẩy của bên bán.
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3.4.4 – Bearish downside tasuki gap

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm giá thân dài

bóng ngắn. Candle tiếp theo có bóng ngắn, & có GapDown lớn.

Candle tăng giá 3 có thân ngắn bóng ngắn, có thể có Gapup và không

lấp đầy được Gapdown đã tạo ra trước đó của Candle 1 & 2.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là GapDown Candle1 - Candle2

đủ lớn > 50% thân Candle 1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy trung bình.

Thường xảy ra sau một đợt tăng giá rất mạnh. Bên bán đè bẹp thị

trường, bên mua chống lại bằng một "nỗ lực bất thành”.

Telegram : https://t.me/tailieutradings



3.4.5 – Bearish side by side white lines

Đôi Bạn

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Trung bi ̀nh.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 3
Xác nhận: Có sẽ tốt hơn.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh

thân dài bóng ngắn. 2 Candle tăng giá tiếp theo có thân dài bóng

ngắn với hình dạng tương tự nhau như một đôi đũa. Có thể có

GapDown giữa Candle1 & 2.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là tồn tại 1 GapDown giữa

Candle 2 & 3 bằng chính thân của 2 Candle này.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy trung

bình. Thường xảy ra sau một đợt giảm giá không mạnh lắm. Bên

mua nổ lực chống lại nhưng bên bán cũng giao dịch sôi động cũng

không kém để giành lại thế chủ động.
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3.5

Dạng mẫu củng cố giảm giá 

có độ tin cậy thấp
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3.5.1 – Bearish seperating lines

Hẹn hò bí ẩn

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân dài

bóng ngắn. 3 Candle tiếp theo có thân ngắn bóng ngắn, màu sắc không

quan trọng, có thể có GapDown nhưng cả nằm lọt hoàn toàn trong thân

Candle 1. Candle giảm giá 5 có thân dài bóng ngắn, có thể có GapDown.

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 5 hình dạng tương tự

Candle1.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy thấp, Thường

xảy ra sau một đợt giảm giá không mạnh lắm. Bên mua nỗ lực chống lại

nhưng bên bán cũng giao dịch sôi động cũng không kém để giành lại thế

chủ động.
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3.5.2 – Bearish three line strike

Xếp loại: Củng cố giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 4

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 3 Candle giảm giá mạnh có thân dài bóng ngắn và GapUp tuần

tự. Candle tăng giá thứ 4 có thân dài bóng ngắn,

Quan trọng để thành lập dạng mẫu là Candle 4 tăng giá bao trùm 3 Candle trước đó.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu củng cố giảm giá có độ tin cậy thấp, Chính là dạng mẩu Bullish Engulfing không

xác nhận được. Thường xảy ra sau một đợt giảm giá rất mạnh. Bân bán lừa bên mua chống lại phe mình

mãnh liệt để bán được ở giá cao hơn.
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3.6

Các dạng Marubozu

Dạng mẫu lưỡng tính

củng cố / đảo chiều giảm giá 
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3.6.1 – Long black Candlestick

Xếp loại: Lưỡng tính giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Giảm

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân dài bóng ngắn.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu lưỡng tính giữa củng cố giảm giá & cũng có thể đảo chiều có độ tin cậy thấp.

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá không mạnh lắm. Đầu và cuối khung giao dịch, bên mua tham gia yếu

ớt vào thị trường
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3.5.4 – Black marubozu

Xếp loại: Lưỡng tính giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: Không xác đi ̣nh

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân dài không bóng.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu lưỡng tính giữacủng cố giảm giá & cũng có thể đảo chiều có độ tin cậy thấp.

Thường thì xảy ra khi thị trường đang trong một đợt giảm giá mạnh.
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3.5.5 – Black closing marubozu

Xếp loại: Lưỡng tính giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: không xác đi ̣nh

Số lượng Candle trong mẫu : 2

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân dài bóng trên ngắn.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo hoàn tất giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu lưỡng tính giữa củng cố giảm giá & cũng có thể đảo chiều có độ tin cậy thấp.

Thường xảy ra sau một đợt giảm giá không mạnh lắm.
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3.5.6 – Black opening marubozu

Xếp loại: Lưỡng tính giảm giá

Độ tin cậy: Thấp.

Xu hướng cũ: không xác đi ̣nh

Số lượng Candle trong mẫu : 1

Xác nhận: Cần thiết.

Nhận dạng: Thị trường giảm giá xuất hiện 1 Candle giảm mạnh thân

dài bóng dưới ngắn.

Điều kiện đủ là Candle tiếp theo hoàn tất giảm giá.

Bản chất: Đây là dạng mẫu lưỡng tính giữa củng cố giảm giá & cũng

có thể đảo chiều có độ tin cậy thấp, Thường xảy ra sau một đợt giảm

giá không mạnh lắm. Cuối khung giao dịch, bên mua bắt đầu tham

gia yếu ớt vào thị trường
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xem xét Candlestick tốt nhất:

Sử dụng khung thời gian từ

dài hạn -> trung hạn –> Ngắn hạn

The End
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